
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Điện tử

1713154 1 24/02/1999  8.01Khánh Hòa GiỏiVũ Nhật Trường Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Tin học

1713121 2 20/10/1999  7.40Bình Định KháHuỳnh Thị Sử Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

1713078 3 05/01/1999  8.23Đồng Nai GiỏiPhạm Thị Thanh Mai Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  2

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  3

20220406



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1614325 1 27/02/1998  7.33Vĩnh Long KháTrần Huệ Phương Nữ Việt Nam Kinh

1714074 2 08/06/1999  7.73Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháBùi Quốc Huy Nam Việt Nam Kinh

1714206 3 26/12/1999  8.30Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiHoàng Châu Kim Dung Nữ Việt Nam Kinh

1714225 4 05/09/1999  8.16Khánh Hòa GiỏiNguyễn Thị Thiên Hằng Nữ Việt Nam Kinh

1714291 5 10/04/1999  8.20Khánh Hòa GiỏiNguyễn Thị Ngân Nữ Việt Nam Kinh

1714342 6 26/01/1999  7.59Cần Thơ KháNguyễn Hoàng Quân Nam Việt Nam Kinh

1714369 7 20/09/1999  7.90Khánh Hòa KháLê Đức Thịnh Nam Việt Nam Kinh

1714403 8 23/03/1999  8.31Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Hoài Tú Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1714215 9 26/07/1999  7.54Cần Thơ KháDương Thị Mỹ Duyên Nữ Việt Nam Kinh

20220406



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1714217 10 06/05/1999  8.15Kiên Giang GiỏiDanh Hoàng Em Nam Việt Nam Khơ-me

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  5

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  10

20220406



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Đại số

18110029 1 20/08/2000  8.92Đồng Tháp GiỏiĐỗ Hoàng Việt Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

1411345 2 08/05/1996  8.40Ninh Bình GiỏiTạ Quang Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1711266 3 21/11/1999  8.27Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thị Thanh Thúy Nữ Việt Nam Kinh

18110010 4 05/08/2000  9.50Đồng Nai Xuất sắcTrần Minh Nguyên Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1711221 5 03/02/1999  9.05Quảng Ngãi Xuất sắcLê Minh Quang Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1711199 6 01/01/1999  8.39Thái Bình GiỏiVũ Ái Nhi Nữ Việt Nam Kinh

18110018 7 30/12/2000  8.79Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiNguyễn Thị Thùy Trang Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

20220406



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Tối ưu và hệ thống

18110119 8 03/10/2000  8.64Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrần Võ Anh Khoa Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  6

 2

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  8

20220406



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)   Mã ct: TN   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 3 năm 2022
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512014 1 29/08/1997  7.89Bình Dương KháHuỳnh Hồng Ân Nam Việt Nam Kinh

1712163 2 15/11/1999  7.60Nghệ An KháNguyễn Xuân Thắng Nam Việt Nam Kinh

1712645 3 12/12/1999  8.01Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiBùi Thị Cẩm Nhung Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0

TRẦN LÊ QUAN

Tổng số sinh viên :  3

20220406


